
 

 
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:         /QĐ-SYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày       tháng      năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám 

bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế; 

 Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban 

hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Giấy phép hoạt động số 044/HT-GPHĐ của Sở Y tế cấp cho 

Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà ngày 18/8/2020; 

Căn cứ Hồ sơ và Tờ trình số 1046/TTr-TTYT ngày 22/11/2023 của Trung 

tâm Y tế huyện Thạch Hà về việc đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật; 

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Nghiệp vụ Y. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa 

bệnh được thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà (bao gồm 13 danh mục 

kỹ thuật kèm theo) theo Thông tư 43/2013/TT-BYT và Thông tư số 

21/2017/TT-BYT của Bộ Y tế. 

Điều 2. Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà chịu trách nhiệm triển khai thực 

hiện khám bệnh, chữa bệnh theo theo đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, quy 



 

 

trình kỹ thuật chuyên môn do Bộ Y tế ban hành để đảm bảo an toàn sức khỏe 

cho người bệnh. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chức năng Sở, Trung tâm Y tế 

huyện Thạch Hà và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 

 

  



UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH MỤC KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

Thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà 

Bao gồm: 13 danh mục kỹ thuật (Bổ sung lần 1 năm 2023) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-SYT ngày    /    /2023 của  

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh) 

 

1. Danh mục kỹ thuật tuyến Trung ương (A):  03 danh mục. 

2. Danh mục kỹ thuật tuyến tỉnh (B):    03 danh mục. 

3. Danh mục kỹ thuật tuyến huyện (C):   04 danh mục. 

4. Danh mục kỹ thuật tuyến xã (D):    03 danh mục 

 

TT Mã số DANH MỤC KỸ THUẬT 
Phân 

tuyến 

Phân 

loại 

  XIII: PHỤ SẢN   

1  
13.122 Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt Polip 

buồng tử cung 

B P1 

  XXV: GIẢI PHẪU BỆNH   

2  25.7 Chọc hút kim nhỏ tuyến giáp B T2 

3  25.13 Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da D T3 

4  25.14 Chọc hút kim nhỏ tuyến nước bọt C T3 

5  25.15 Chọc hút kim nhỏ các hạch D T3 

6  25.19 Chọc hút kim nhỏ mô mềm B T3 

7  25.22 Tế bào học nước tiểu C   

8  25.26 Tế bào học dịch các tổn thương dạng nang C   

9  25.74 Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou C   

10  25.89 Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy D   

  XXVII: PHẪU THUẬT NỘI SOI   

11  
27.427 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn để lại 2 

phần phụ 

A P1 

12  
27.428 Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn + cắt 2 

phần phụ 

A PDB 

13  27.430 Phẫu thuật nội soi điều trị sa sinh dục A P1 

Tổng cộng 13 danh mụckỹ thuật 
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